
Lupus da Erythematosus 

 

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

 

 IATROGENIC (THUỐC) 

• AMIODARONE 

• TIÊU ĐIỂM - hydrochlorothiazide, thuốc lợi tiểu quai 

• KHÁNG SINH — tetracycline 

• NSAIDS 

• ANTINEOPLASTIC — methotrexate, vincristine, 

5-buorouracil 

IDIOPATHIC — bùng phát ánh sáng đa hình, ngứa, viêm da hoạt tính, mày đay do 
năng lượng mặt trời, mãn tính 

viêm da nhạy cảm ánh sáng 

KHÁC — viêm da do ảnh hưởng, viêm da do phytocontact (cần tây, mùi tây, 
chanh, chanh, cỏ thi), rối loạn chuyển hóa porphyrin, xeroderma pigmentosum 

 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 

 

 QUẢN LÝ CUTANEOUS CỦA SLE 

• MALAR RASH— “phát ban do bơ” lên đến 50% 

bệnh nhân lupus. Ban đỏ phân bố ác tính trên má và sống mũi 

giúp loại bỏ các nếp gấp ở mũi, đặc biệt là sau tia cực tím 



Phơi bày 

• CHỮA BỆNH Lupus — lên đến 50% bệnh nhân lupus. 

Các mảng ban đỏ, rời rạc, có vảy với nang lông cắm trên mặt, cổ và da đầu, 

đặc biệt là sau khi tiếp xúc với tia cực tím. Có thể dẫn đến sẹo trung tâm, teo da, 
giãn da từ xa và phì đại / 

giảm sắc tố 

• LƯU ĐIỂM CẮT BỎ LỖI - lên đến 10% bệnh lupus 

người bệnh. Các nốt sần sùi, hơi có vảy 

phát triển thành dạng sẩn hoặc hình khuyên 

tổn thương trên vai, cánh tay, cổ và 

thân trên. Thường không có nang trứng, 

tăng sừng, teo da, thay đổi sắc tố, và 

sẹo 

• HOÀN TIỀN LUPUS — crm, nốt sưng tấy 

da đầu, mặt, cánh tay, ngực, lưng, đùi và 

mông 

• LUPUS TUMIDUS — u nhú vi-ô-lông mãn tính 

và mảng hoặc nốt tổn thương trên các khu vực 

tiếp xúc với ánh nắng mặt trời 

• BULLOUS LESIONS — độ nhạy sáng 

• LIVEDO RETICULARIS — xem CÁC QUYỀN LỢI CỤ THỂ 

• MÓNG TAY - lên đến 25% bệnh nhân lupus. 

Các thay đổi bao gồm rỗ, rỗ, loạn thần kinh 



và lunula (màu đỏ của nửa vầng trăng), quanh năm 

ban đỏ 

• CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH VIÊN MUCOUS 

• LUPUS ALOPECIA 

 

QUYỀN LỢI CỤ THỂ 

 

 VIỄN THÔNG MẶT TRỜI TRUNG TÂM HOẶC 

ERYTHEMA — các nguyên nhân phổ biến bao gồm bệnh rosacea, 

viêm da cơ, SLE, viêm da (tiết bã nhờn, 

dị ứng, tiếp xúc), da do glucocorticoid gây ra 

teo, ống lót 

VIỄN THÔNG — nguyên nhân phổ biến bao gồm 

tác hại của ánh nắng mặt trời, lão hóa, tăng huyết áp, nghiện rượu, 

bệnh tiểu đường, bệnh trứng cá đỏ, bệnh amyloidosis, bệnh lupus, các bệnh thấp 
khớp khác và chứng telangiectasia mất điều hòa 

LIVEDO RETICULARIS 

• NGUYÊN NHÂN - mạch máu (viêm đa mạch, SLE, bệnh sống 

viêm mạch, chứng cryoglobulin máu, kháng phospholipid 

hội chứng kháng thể, xơ vữa động mạch, giang mai, 

TB), tăng độ nhớt (đa hồng cầu, tăng tiểu cầu, bệnh macroglobulin máu), bẩm sinh, 

bệnh mạch máu não (hội chứng Sneddon), vô căn 

• ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG — hơi đỏ tím, hình lưới 



các mảng trên cánh tay, chân và thân, đặc biệt là trong môi trường lạnh. Có thể tiến 
triển thành 

tắc mạch máu với thiếu máu cục bộ và mô 

nhồi máu (viêm mạch máu sống với bộ ba ban xuất huyết, nốt sần trên da và đau 
đớn 

vết loét)  

Xem thêm về văn bản nguồn nàyNhập văn bản nguồn để có thông tin dịch thuật bổ 
sung 

Gửi phản hồi 

Bảng điều khiển bên 


